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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, DƯỢC - MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sử đổi được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;
Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1684/SYT-TTr ngày 10 tháng 8 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa, An toàn vệ sinh thực phẩm, Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 2968/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2018, Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2018, Quyết định số 3949/QĐ-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 07 thủ tục lĩnh vực Giám định y khoa, 12 thủ tục lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Thất);
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Công nghệ thông tin và TT;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải


 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, DƯỢC - MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

	1
	Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	2
	Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	3
	Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

	4
	Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	5
	Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	6
	Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	7
	Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	8
	Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	9
	Khám giám định tổng hợp
	Theo quy định của pháp luật
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http://dichvucong.backan gov.vn
	Theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/112016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

	II. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

	1
	Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http: //dichvucong.backan gov.vn
	Phí thẩm định: 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	2
	Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http: //dichvucong.backan gov.vn
	Phí thẩm định: 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	3
	Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http: //dichvucong.backan gov.vn
	Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	III. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

	1
	Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: Số 14, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công tại bưu điện xã, huyện, tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ http: //dichvucong.backan gov.vn
	Chưa có quy định
	Luật Dược ngày 16/4/2016 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược;

Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.


II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I
	LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

	1
	T-BKA-279537-TT
	Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	2
	T-BKA-277800-TT
	Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	3
	T-BKA-277801-TT
	Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	4
	T-BKA-279536-TT
	Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	5
	T-BKA-277803-TT
	Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	6
	T-BKA-277804-TT
	Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	7
	T-BKA-277805-TT
	Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

	II.
	LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

	1
	T-BKA-277789-TT
	Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	2
	T-BKA-277788-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	3
	T-BKA-277787-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông quan hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp mất hoặc hư hỏng.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	4
	T-BKA-277786-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông quan hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BYT trên địa bàn tỉnh.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	5
	T-BKA-277785-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	6
	T-BKA-277784-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	7
	T-BKA-277783-TT
	Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	8
	T-BKA-277782-TT
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện).
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

	9
	T-BKA-279547-TT
	Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	10
	T-BKA-279545-TT
	Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	11
	T-BKA-279542-TT
	Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

	12
	T-BKA-279546-TT
	Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm


 

